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6GK5005-0BA00-1AB2 | Bộ chia mạng
Switch IE SCALANCE XB005

Mã sản phẩm: 6GK5005-0BA00-1AB2

Thương hiệu: Siemens

Danh mục: SCALANCE XB

Tình trạng: Còn hàng

Giá: Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SCALANCE XB005 unmanaged Industrial Ethernet Switch for 10/100 Mbit/s; for setting up small star and line
topologies; LED diagnostics, IP20, 24 V AC/DC power supply, with 5x 10/100 Mbit/s twisted pair ports with RJ45
sockets; Manual available as a download .

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính Giá trị

Model (MLFB) 6GK5005-0BA00-1AB2

Tên sản phẩm SCALANCE XB005 Unmanaged Industrial Ethernet Switch
10/100 Mbit/s

Dòng sản phẩm SCALANCE XB-000

Hãng Siemens

Loại thiết bị Switch Ethernet công nghiệp không quản lý (Unmanaged
Industrial Ethernet Switch)

Điện áp cấp 24 V AC/DC

Dải điện áp hoạt động 19.2 – 28.8 V DC (khi sử dụng nguồn DC)

Tần số Không áp dụng

Ngõ vào số Không có

Ngõ ra số Không có

Loại ngõ ra Không áp dụng

Màn hình Không có

Đồng hồ thời gian thực (RTC) Không có

Bộ nhớ chương trình Không áp dụng
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Giao tiếp
5 cổng RJ45 10/100 Mbit/s, hỗ trợ PROFINET Class A, PRP
(Parallel Redundancy Protocol), Auto Negotiation, Auto MDI/
MDIX

Web server Không có

Power reserve Không áp dụng

Kích thước (W × H × D) 45 × 100 × 87 mm

Khối lượng 0.165 kg

Nhiệt độ hoạt động -10°C đến +60°C

Nhiệt độ lưu kho -40°C đến +80°C

Lắp đặt Gắn thanh DIN 35 mm hoặc gắn tường

Chứng nhận CE, cULus, KC, RCM, ATEX, UKEX, IECEx, FM, CCC-Ex, RoHS,
ISA-71.04 G3

Trạng thái sản phẩm Active Product

� THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

� Địa chỉ
18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

� Điện thoại
0909.393.031

� Email
son@tudong-ttc.com

� Website
https://www.ttc-automation.com
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